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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Hóa hữu cơ – Phần 1 (Part 1. Organic Chemistry)
Mã số học phần: 7060323
Số tín chỉ học phần:  3 TC
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết; Bài tập: 6 tiết; Thực hành: 0; 
       Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học: 60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy	0603-12
2. PGS.TS Tống Thị Thanh Hương	0603-06
3. PGS.TS Phạm Xuân Núi	0603-09
2.2. Bộ môn: Lọc - Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Sinh viên học xong môn Hóa học Đại cương phần 1 + TN (7010304)
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng, những lý thuyết cơ bản về hóa học hữu cơ đặc biệt là các cơ chế phản ứng trong hóa hữu cơ;
4.1.2 Sinh viên có những kiến thức ban đầu về tính chất (tính chất lý-hóa học) và nguồn gốc, khả năng ứng dụng thực tiễn của các hydrocacbon (no, không no và thơm) và các dẫn xuất halogen của hydrocacbon.  
4.2  Kỹ năng 
Sinh viên có kiến thức nền tảng về hóa học hữu cơ để tiếp cận với những môn học chuyên môn, giúp sinh viên hiểu được về đối tượng nghiên cứu trong chuyên ngành, sinh viên có thể giải thích được bản chất của các vấn đề tiếp cận thực tiễn.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Hóa hữu cơ học phần 1 bao gồm những lý thuyết cơ bản của hóa học hữu cơ như cấu trúc phân tử, đồng phân lập thể, sự chuyển dịch mật độ electron trong phân tử hợp chất hữu cơ, các cơ chế của phản ứng như cơ chế phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách loại,…Đồng thời trang bị những kiến thức về các hợp chất hữu cơ hydrocacbon no, không no, hydrocacbon thơm, nguồn hydrocacbon thiên nhiên và dẫn xuất halogen của hydrocacbon.   
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những lý thuyết cơ bản về hóa học hữu cơ
	6
	4.1.1


	1.1
	Cấu trúc phân tử và các công thức biểu diễn cấu trúc
	
	

	1.2
	Sự chuyển dịch mật độ electron trong phân tử hợp chất hữu cơ
	
	

	1.2.1
	 Hiệu ứng cảm ứng
	
	

	1.2.2
	Hiệu ứng liên hợp và siêu liên hợp
	
	

	1.3
	Phản ứng của hợp chât hữu cơ
	
	

	1.3.1
	Phản ứng phân cực (phản ứng dị li)
	
	

	1.3.1.1
	Khái niệm về cacbocation, cacbanion và gốc tự do
	
	

	1.3.1.2
	Tác nhân electrophin và tác nhân nucleophine
	
	

	1.3.2
	Phản ứng không phân cực (phản ứng đồng li)
	
	

	1.4
	Các loại phản ứng hữu cơ
	
	

	1.4.1
	Phản ứng thế
	
	

	1.4.2
	Phản ứng cộng
	
	

	1.4.3
	Phản ứng tách
	
	

	1.4.4
	Phản ứng phân hủy
	
	

	1.4.5
	Phản ứng đồng phân hóa (isomerization)
	
	

	1.4.6
	Phản ứng oxi hóa khử trong hóa hữu cơ
	
	

	Chương 2
	Hydrocarbon no
	5
	4.1.2

	2.1
	Alkane
	
	

	2.1.1
	Cấu trúc và danh pháp
	
	

	2.1.2
	Tính chất vật lí
	
	

	2.1.3
	Tính chất hóa học
	
	

	2.1.3.1
	Cơ chế của phản ứng thế
	
	

	2.1.3.2
	Phản ứng sunfoclo hoá
	
	

	2.1.3.3
	Phản ứng nitro hoá
	
	

	2.1.3.4
	Cơ chế của phản ứng nhiệt phân và phản ứng cracking xúc tác
	
	4.2

	2.1.3.5
	Phản ứng oxi hoá
	
	4.2

	2.1.4
	Điều chế và ứng dụng
	
	

	2.2
	Cycloalkane
	
	

	2.2.1
	Cấu trúc
	
	

	2.2.2
	Tính chất vật lí của monocycloalkane
	
	

	2.2.3
	Tính chất hoá học của monoxycloalkane
	
	

	2.2.3.1
	Phản ứng cộng mở vòng
	
	

	2.2.3.2
	Phản ứng nhiệt phân
	
	

	2.2.3.3
	Phản ứng oxi hoá
	
	

	2.3.4
	Điều chế và ứng dụng
	
	

	Chương 3
	Hydrocarbon không no
	7
	4.1.2

	3.1
	Hydrocarbon không no có một nối đôi
	
	

	3.1.1
	Đồng đẳng, đồng phân và cách gọi tên
	
	

	3.1.1.1
	Alkene
	
	

	3.1.1.2
	Cycloalkane
	
	

	3.1.2
	Tính chất vật lý
	
	

	3.1.3
	Tính chất hoá học
	
	

	3.1.3.1
	Cơ chế của phản ứng cộng hợp
	
	

	3.1.3.2
	Phản ứng oxi hoá
	
	

	3.1.3.3
	Phản ứng trùng hợp
	
	4.2

	3.1.4
	Tổng hợp và điều chế anken
	
	4.2

	3.1.3.1.
	Từ dầu mỏ
	
	4.2

	3.1.3.2
	Các phản ứng tách loại
	
	

	3.1.3.3
	Hydro hoá alkyne
	
	

	3.1.3.4
	Các phản ứng trao đổi
	
	

	3.1.5
	Giới thiệu một số alkene có giá trị sử dụng 
trong công nghiệp
	
	4.2

	3.2.
	Các hydrocacbon có nhiều nối đôi carbon-carbon 
	
	

	3.2.1.
	Các đien có nối đôi liền (alen) và đồng đẳng
	
	

	3.2.2.
	Các đien liên hợp
	
	

	3.2.3
	Giới thiệu riêng một số đien
	
	

	3.3
	Alkyne và cycloalkyne 
	
	

	3.3.1
	Dãy đồng đẳng và gọi tên
	
	

	3.3.2
	Các phương pháp điều chế
	
	

	3.3.3
	Tính chất vật lý
	
	

	3.3.4
	Tính chất hoá học của alkyne
	
	

	3.3.4.1
	Các phản ứng cộng
	
	

	3.3.4.2
	Tính axit của alkyne
	
	

	3.3.4.3
	Oligome hoá acetylene
	
	

	3.3.5
	Giới thiệu một số alkyne và cycloalkyne
	
	4.2

	Chương 4
	Hydrocarbon thơm
	6
	4.1.2

	4.1
	Benzen và các đồng đẳng (aren)
	
	

	4.1.1
	Cấu trúc và danh pháp
	
	

	4.1.1.1
	Đặc điểm cấu trúc của benzen
	
	

	4.1.1.2
	Đồng phân và danh pháp
	
	

	4.1.2
	Tính chất vật lí của các aren
	
	

	4.1.3
	Tính chất hóa học
	
	

	4.1.3.1
	Phản ứng thế electrophin vào nhân thơm
	
	

	4.1.3.2
	Phản ứng cộng vào vòng benzene
	
	

	4.1.3.3
	Các phản ứng chính của mạch nhánh
Phản ứng oxi hóa vòng benzen
	
	

	4.2
	Hydrocacbon thơm nhiều nhân
	
	4.2

	4.2.1
	Naphtalen
	
	

	4.2.2
	Antraxen và phenantren
	
	

	Chương 5
	Dẫn xuất halogen của hydrocarbon 
	6
	4.1.2

	5.1
	 Đồng phân và cách gọi tên
	
	

	5.2
	Tính chất vật lý
	
	

	5.3
	Tính chất hóa học
	
	

	5.3.1
	Cơ chế của phản ứng thế
	
	

	5.3.2
	Cơ chế của phản ứng tách
	
	

	5.3.3
	Phản ứng với kim loại
	
	

	5.4
	Các phương pháp điều chế
	
	

	5.4.1
	Halogen hóa trực tiếp các hydrocacbon
	
	

	5.4.2
	Cộng hydrohalogenua vào nối đôi anken
	
	

	5.4.3
	Tách dẫn xuất halogenua
	
	

	5.4.4
	Từ alcohol
	
	

	5.4.5
	Phân huỷ muối của các axit cacboxylic
	
	

	5.4.6
	Từ muối điazoni
	
	

	5.5
	Giới thiệu riêng
	
	

	5.5.1
	Dẫn xuất monohalogen
	
	

	5.5.2
	Dẫn xuất trihalogen
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận bài tập;
- Sinh viên có thể thảo luận với giảng viên ngoài giờ lên lớp theo lịch định sẵn hàng tuần. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Bài giảng hóa hữu cơ – Phần 1, Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Trường Đại học Mỏ – Địa chất.
[2]. K. Peter C. Vollhardt, Neil E. Schore, Organic chemistry (Structure and Function), W.H. Freeman and Company New York, 2007.
[3]. Neil E. Schore, Study guide for Organic chemistry, W.H. Freeman and Company New York, 2007.
[4]. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận, Hóa học hữu cơ, Tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010.
[5]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, Nhà xuất bản giáo dục, 2007.   


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Những lý thuyết cơ bản của hóa hữu cơ
1.6. Cơ chế của phản ứng thế SN1; SN2
1.7. Cơ chế của phản ứng cộng AN; AE
1.8. Cơ chế cua phản ứng tách E1; E2
1.9. So sánh sự khác biệt giữa phản ứng thế SN và phản ứng tách E
	
6

	
6
	
0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung trong Chương 1 tài liệu [1] mục 6, 7, 8.
+ Tài liệu bổ sung [2, 3, 4].
+ Bài tập chương 1, tài liệu [1].

	2
	Chương 2. Hydrocarbon no
2.1. Cấu trúc, danh pháp 
2.2. Tính chất vật lý
2.2.3.4 Cơ chế phản ứng cracking xúc tác
2.1.4 Ứng dụng của alkane
2.2. Cấu trúc và tính chất vật lý của cylcoalkane
2.3.4. Điều chế và ứng dụng của Cylcoalkane 
	
5
	
5
	
0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung trong chương 2, mục 2.1, 2.2 và 2.3.4 và các tài liệu tham khảo [2, 3, 5]
+  Bài tập chương 2, tài liệu [1].

	3
	Chương 3. Hydrocarbon không no
3.1.2. Tính chất vật lý của alkene
3.1.5. Giới thiệu một số alkene có giá trị sử dụng trong công nghiệp
3.3.3. Tính chất vật lý của alkyne
3.3.5. Giới thiệu một số alkyne và cycloalkyne
	7
	7
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung trong chương 3, mục 3.1.2, 3.1.5 và 3.3.3 và 3.3.5 và các tài liệu tham khảo [2, 3, 5]
+  Bài tập chương 3, tài liệu [1].

	
	Chương 4. Hydrocarbon thơm
4.1. Benzen và các đồng đẳng (aren)
4.1.1. Cấu trúc và danh pháp
4.1.1.1. Đặc điểm cấu trúc của benzen
4.1.1.2. Đồng phân và danh pháp
4.1.2. Tính chất vật lí của các aren
4.2. Hydrocarbon thơm nhiều nhân
4.2.1. Naphtalen
4.2.2. Antraxen và phenantren
	6
	6
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung trong chương 4, với các mục tương ứng như bên và các tài liệu tham khảo [2, 3, 5]
+  Bài tập chương 4, tài liệu [1].

	
	Chương 5. Dẫn xuất halogen của hydrocarbon 
5.1. Đồng phân và cách gọi tên
5.2. Tính chất vật lý
5.2.5. Phân huỷ muối của các axit cacboxylic
5.2.6. Từ muối điazoni
5.5. Giới thiệu riêng
5.5.1. Dẫn xuất monohalogen
5.5.2. Dẫn xuất trihalogen
	6
	6
	0
	+ Tài liệu [1]. Nội dung trong chương 5, với các mục tương ứng như bên và các tài liệu tham khảo [2, 3, 5]
+  Bài tập chương 5, tài liệu [1].
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